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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

KHOA:MARKETING,THƯƠNG MẠI&DU LỊCH
Bộ môn phụ trách: Marketing

	


ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quan hệ công chúng ; 

Mã học phần: PRE321
2. Tên Tiếng Anh: Public Relations 



3. Số tín chỉ: 3/0/0
tín chỉ (a/b/c) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thảo luận, c tín chỉ tự học)




4. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết : Marketing căn bản
Môn học trước : Marketing căn bản

Khác: Không có
5. Các giảng viên phụ trách học phần
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	Th.S Trần Thu Nga
	0978684145
	Tranthunga.ms@gmail.com
	

	2
	Th.S Nguyễn Minh Huệ
	0988952345
	hue789@gmail.com
	


6. Mô tả học phần: 
Học phần này giới thiệu những nguyên tắc cơ bản của Quan hệ công chúng (Public Relations - PR), giúp cho sinh viên những hiểu biết nền tảng về PR mà từ đó có thể áp dụng vào thực tiễn. Tập trung vào các nội dung lớn: Tầm quan trọng của PR trong tổ chức. Đạo đức trong PR; Tóm lược những lý thuyết cơ bản về PR và nghiên cứu PR; Quản lý PR: xác định các đối tượng trong PR làm cơ sở lập kế hoạch chiến lược, nhận diện và quản lý sự cố và khủng hoảng của doanh nghiệp, …; Phương thức thiết lập, duy trì và nâng tầm mối quan hệ với các nhóm công chúng: báo giới, nội bộ, cộng đồng, khách hàng, nhà đầu tư, cổ đông, ...; Các công cụ cơ bản của PR và kỹ năng ứng dụng: viết tin - bài, trình bày và giao tiếp cá nhân, đánh giá tài trợ và tổ chức các sự kiện của doanh nghiệp, …thực thi công tác PR nói riêng và marketing nói chung một cách hiệu quả
7. Mục tiêu học phần 

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	         Kiến thức cơ bản về quan hệ công chúng ( PR);các mối quan hệ trong công chúng. 

           Cung cấp sự hiểu biết về tiến trình PR, hoạch định chiến lược PR, 
           Vận dụng kiến thức về các hoạt động PR và các  kênh truyền tải thông tin để nghiên cứu về hoạt động  PR trong doanh nghiệp và PR chuyên nghiệp
	1.4; 1.6; 1.8 CTĐT QTKD Du lịch – Khách sạn

1.4; 1.7; 1.8 CTĐT Quản trị marketing

1.3; 1.4; 1.5 CTĐT Quản trị kinh doanh
	3

	G2
	 Ứng dụng được các vấn đề cơ bản của PR vào việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ cụ thể

Thiết lập được các chiến lược PR dài hạn cho doanh nghiệp trong sự phối hợp với các môn học và kiến thức khác.
	1.1; 1.3; 1.4 CTĐT QTKD Du lịch – Khách sạn

1.2; 1.3; 1.4 CTĐT Quản trị marketing

2.2;2.3;2.4 CTĐT Quản trị kinh doanh tổng hợp
	4

	G3
	Nhận thức được trách nhiệm xã hội, thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm trong công việc
	1.1; 1.2; 1.3 CTĐT QTKD Du lịch - Khách sạn

1.1; 1.2; 1.3 CTĐT Quản trị marketing
3.1; 3.2; 3.3 CTĐT Quản trị kinh doanh tổng hợp
	3


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	  Kiến thức cơ bản về quan hệ công chúng ( PR);các mối quan hệ trong công chúng. 
	1.4 CTĐT QTKD Du lịch - Khách sạn

1.4; 1.7; 1.8 CTĐT Quản trị marketing

1.3; 1.4; 1.5 CTĐT Quản trị kinh doanh
	3

	
	G1.2
	 Cung cấp sự hiểu biết về tiến trình PR, hoạch định chiến lược PR, 
	1.6 CTĐT QTKD Du lịch – Khách sạn

 1.7 CTĐT Quản trị marketing

1.4 CTĐT Quản trị kinh doanh
	3

	
	G1.3
	Vận dụng kiến thức về các hoạt động PR và các  kênh truyền tải thông tin để nghiên cứu về hoạt động  PR trong doanh nghiệp và PR chuyên nghiệp
	1.8 CTĐT QTKD Du lịch – Khách sạn

1.8 CTĐT Quản trị marketing

1.5 CTĐT Quản trị kinh doanh
	3

	G2
	G2.1
	Hiểu biết một cách thấu đáo các yếu tố nền tảng về PR
	2.2; 2.3 CTĐT QTKD Du lịch – Khách sạn

2.2 CTĐT Quản trị marketing

2.2; 2.3 CTĐT Quản trị kinh doanh
	4

	
	G2.2
	Ứng dụng được các vấn đề cơ bản của PR vào việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ cụ thể trong một tổ chức
	2.3 CTĐT QTKD Du lịch – Khách sạn

 2.3 CTĐT Quản trị marketing

2.3, 2.4 CTĐT Quản trị kinh doanh
	4

	
	G2.3
	Thiết lập được các chiến lược PR dài hạn cho doanh nghiệp trong sự phối hợp với các môn học và kiến thức khác.
	2.4 CTĐT QTKD Du lịch – Khách sạn

2.4 CTĐT Quản trị marketing

2.3; 2.4 CTĐT Quản trị kinh doanh
	4

	G3
	G3.1
	Có khả năng tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực của bản thân. Có khả năng làm việc độc lập và thích ứng trong các điều kiện làm việc khác nhau.
	3.1 CTĐT QTKD Du lịch – Khách sạn, CTĐT Quản trị marketing, CTĐT Quản trị kinh doanh
	3

	
	G3.2
	Có tinh thần trách nhiệm; có khả năng làm việc nhóm; tinh thần hợp tác và tác phong chuyên nghiệp
	3.2 CTĐT QTKD Du lịch – Khách sạn, CTĐT Quản trị marketing, CTĐT Quản trị kinh doanh
	3

	
	G3.3
	Trung thực, tự tin, linh hoạt, sáng tạo và cầu tiến; có khả năng phân tích, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá và điều chỉnh các hoạt động marketing và các hoạt động khác.
	3.3 CTĐT QTKD Du lịch – Khách sạn

3.1; 3.2; 3.3 CTĐT Quản trị marketing

3.1; 3.2; 3.3 CTĐT Quản trị kinh doanh
3.1; 3.2; 3.3 CTĐT QTKD CLC
	3


9. Nhiệm vụ của sinh viên 

9.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận.

  -  Hoàn thành các bài tập được giao.
  - Nghiên cứu tài liệu học tập.
9.2. Phần thực hành, tiểu luận : Không
9.3. Phần khác: Không 
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:

1. Đinh Thị Thúy Hằng (chủ biên), PR – Kiến thức cơ bản và đạo đức nghề nghiệp, NXB Lao động – Xã hội 2007.

2. Lưu Văn Nghiêm, Quản trị quan hệ công chúng (sách chuyên khảo), NXB ĐH Kinh tế quốc dân 05/2009

3. Anne Gregory, Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả (Planning and managing public relations campaigns), NXB Trẻ 2007.
4. Fraser P.Seitel, The Practice of PR, Published by Prentice Hall 2004;
5. Doug Newsom, J.V.Turk, D.Kruckeberg, This is PR - The Realities of Public Relations, Published by Thomson 2004.
6. Erica Weintraub Austin & Bruce E.Pinkleton, Strategic Public Relations Management – Planning and Managing Effective Communication Programs, Routledge 2009 (2nd edition);
7. Ronald D.Smith, Strategic Planning for Public Relations, Routledge 2009 (third edition);
8. Đinh Thị Thúy Hằng (chủ biên), PR – Lý luận & ứng dụng, NXB Lao động – Xã hội 2008.
- Tài liệu tham khảo:

1.  Al Ries & Laura Ries, Quảng cáo thoái vị và PR lên ngôi, NXB Trẻ  2007

2.  Gerry Mc. Cusker ,Nguyên nhân & bài học từ những thất bại PR nổi tiếng thế giới, NXB Trẻ, 2007

11. Nội dụng giảng dạy chi tiết

	Tiết 
	Nội dung giảng dạy

(Ghi chi tiết đến từng mục nhỏ của từng chương)
	Chuẩn đầu ra học phần (CĐR đạt được khi kết thúc chương)
	Trình độ năng lực (TĐNL đạt được khi kết thúc chương)

	Phương pháp dạy học (Thuyết giảng, thảo luận nhóm...)
	Phương pháp đánh giá

(Kiểm tra quá trình, trắc nghiệm, thuyết trình nhóm,...)

	1, 2, 3,4,5 
	Chương 1: Tổng quan PR

1.1 Khái quát về công chúng 

1.1.1 Khái niệm về công chúng 
1.1.2 Cân bằng mối quan tâm giữa các loại công chúng 

1.1.3 Phân đoạn công chúng và xác định công chúng mục tiêu

1.2 Định nghĩa PR

1.3  Quá trình hình thành và phát triển của PR 

1.3.1  Nguồn gốc hình thành hoạt động PR

1.3.2 Quá trình phát triển hoạt động PR
1.4  Vị trí, vai trò, nhiệm của PR 

1.4.1 Vị trí của PR

1.4.2 Vai trò của PR

1.4.3 Lợi ích của quan hệ công chúng

1.5  Những hoạt động chủ yếu của PR

1.6  Phân biệt PR với Marketing, Quảng cáo
	G1.1
G1.2

G1.3
G2.1

G3.1


	3
	Lý thuyết
	

	5,6,7,8
	Chương 2: : Tiến trình PR
2.1 Đặt mục tiêu 

2.2  Xác định đối tượng 

2.3  Xây dựng thông điệp 

2.4  Lựa chọn kênh thông tin 

2.5 Thực hiện 

2.6  Đánh giá 

2.6.1 Tiêu chí đánh giá

2.6.2 Một số phương pháp đánh giá

2.6.3 Các bước đánh giá
	G1.2
G1.3

G1.1
G2.2

G2.3

G3.3

G1.3
	3


	Lý thuyết
	

	9,10,11,12,13,14,15
	Chương 3: Hoạch định chiến lược PR

3.1 Hoạch đinh, vai trò của hoạch định và tầm nhìn chiến lược

3.1.1 Khái niệm về hoạch định

3.1.2 Vai trò của hoạch định

3.1.3 Tầm nhìn chiến lược

3.2 Hoạch định chiến lược PR

3.2.1 Cơ sở để hoạch định

3.2.2 Quá trình hoạch định

3.3 Những khó khăn và thuận lợi trong quá trình hoạch định

3.3.1 Thuận lơi

3.3.2 Khó khăn
	G1.1
G1.3

G1.2
G2.1

G2.3
	3
	Lý thuyết
	

	16,17,18,19,20
	Thảo luận chương 3
	G2.3
	
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	21,22,23,24
	Chương 4: Các kênh truyền tải thông điệp PR

4.1 Phương tiện truyền thông đại chúng 

4.1.1 Khái niệm Media Relations – Quan hệ báo chí

4.1.2 Quan hệ với giới truyền thông

4.1.3 Vai trò của PR với giới truyền thông

4.1.4  Một số hoạt động PR qua phương tiện truyền thông đại chúng

4.1.5 Các nguyên tắc khi làm việc với báo chí

4.2   Tổ chức sự kiện

4.2.1 Khái niệm

4.2.2 Các nguyên tắc cơ bản khi tổ chức sự kiện

4.2.3 Tiến trình tổ chức sự kiện

4.2.4 Rủi ro trong tổ chức sự kiện

4.2.5 Phân biệt tổ chức sự kiện và PR

4.2.6 Vai trò của PR trong tổ chức sự kiện

4.2.7  Hiệu quả của PR qua tổ chức sự kiện

4.3 Tài liệu quan hệ công chúng 

4.3.1 Bản tin công ty

4.3.2 Tờ rơi (Brochure)

4.3.3 Phim tự giới thiệu

4.4  Giao tiếp cá nhân 

4.4.1 Trả lời phỏng vấn của giới báo chí

4.4.2 Phát biểu trước công chúng
	G1.2
G1.3

G2.2

G2.3

G3.2

G3.3
	4
	Lý thuyết
	

	25,26,27
	Thi giữa học phần
	G1.1;G2.2;2.3;G3.1
	3
	Lý thuyết
	

	28,29
	Chương 5: Các hoạt động PR

5.1 Xử lý khủng hoảng 

5.1.1 Những khủng hoảng có thể xảy ra

5.1.2 Tầm quan trọng của hoạt động xử lý khủng hoảng 

5.1.3 Dự đoán và giải quyết khủng hoảng
	G1.1
G1.3

G2.2

G2.3

G 3.3
	4
	Lý thuyết
	

	30,31
	Thảo luận 5.1
	G3.1
	4
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	32,33,34
	5.2 Tài trợ 

5.2.1 Khái niệm và mục đích

5.2.2 Ưu điểm và hạn chế của tài trợ 

5.2.3 Một số vấn đề lưu ý khi tài trợ

5.2.4 Tiến trình tài trợ

5.3 Chăm sóc (Thu hút và duy trì mối quan hệ) khách hàng 
5.4 Cải thiện quan hệ với nhân viên
	G1.2
G1.3

G2.2

G2.3

G 3.3
	4
	Lý thuyết
	

	35,36,37,38
	5.5 Xây dựng thương hiệu 

5.5.1 Khái niệm và tầm quan trọng của thương hiệu

5.5.2 Tầm quan trọng của PR trong xây dựng thương hiệu 

5.5.3 Sự phối hợp của PR và quảng cáo trong xây dựng thương hiệu

5.6 PR trong việc tung ra sản phẩm mới

5.6.1 Vai trò của PR trong việc khai trương một thương hiệu

5.6.2 Quy trình thực hiện 
	G1.2
G1.3

G2.2

G2.3

G 3.3
	4
	Lý thuyết
	

	39,40,41,42
	Thảo luận chương 5
	G3.1,G1.1
	
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	43,44,45
	Chương 6: Cơ cấu tổ chức PR trong doanh nghiệp

6.1 Sự cần thiết lập bộ phần PR trong tổ chức

6.2  Mối quan hệ giữa bộ phân PR và các phòng, ban trong tổ chức

6.3 Các hoạt động chính của bộ phận Pr trong tổ chức

6.3.1 Truyền thông

6.3.2 Ấn loát

6.3.3 Tổ chức sự kiện

6.3.4 Tài trợ cộng đồng

6.3.5 Hoạt động phối hợp

6.4  Nhân biên PR trong doanh nghiệp 

6.4.1 Vai trò nhân viên PR

6.4.2 Chức danh và mô tả công việc

6.4.3 Nhà quản lý PR trong doanh nghiệp

6.4.4 Các yêu cầu cơ bản để trở thành nhân viên PR
	G1.2
G1.3

G2.1

G2.3

G3.1
	3
	Lý thuyết
	

	46,47,48
	Chương 7 : Hoạt động PR chuyên nghiệp

7.1 Doanh nghiệp tự làm PR hay thuê Dịch vụ 

7.2 Nhu cầu phát triển các công ty PR chuyên nghiệp 

7.3  Cấu trúc tổ chức của một công ty PR chuyên nghiệp 

7.3.1 Mô hình của một công ty PR chuyên nghiệp

7.3.2 Chức năng của từng bộ phận

7.4 Các hoạt động chính của công ty PR chuyên nghiệp 

7.4.1 Tư vấn cho lãnh đạo các doanh nghiệp

7.4.2 Xây dựng và củng cố mối quan hệ với giới truyền thông

7.4.3 Truyền thông chính sách hoạt động của các doanh nghiệp

7.4.4 Tổ chức sự kiện

7.4.5 Quản trị khủng hoảng

7.5 Nhân sự trong công ty PR chuyên nghiệp
	G1.1
G1.2

G1.3

G2.1

G2.2

G3.2
	4
	Lý thuyết
	

	49,50,51
	Chương 8: Pháp luật và đạo đức trong hoạt động PR

8.1 Luật pháp

8.1.1 Vai trò của luật pháp trong hoạt động PR

8.1.2 Một số vấn đề liên quan đến pháp luật trong hoạt động PR

8.2 Đạo đức nghề nghiệp

8.2.1 Khái niệm và vai trò của đạo đức trong PR

8.2.2 Thách thức đạo đức nghề nghiệp với người hành nghề

8.2.3 Xây dựng quy tắc nghề nghiệp
	G1.1

G1.3

G1.2

G2.1

G2.2

G3.2
	3
	Lý thuyết
	

	52,53,54
	Thảo luận chương 8
	G1.2
G3.2
	3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm


12. Đánh giá kết quả học tập

12.1. Thang điểm: 10

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 

Kiểm tra thường xuyên: 30% 

Kiểm tra giữa kỳ: 20%


12.3. Thi kết thúc học phần: 50% 

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR đánh giá
	Trình

độ

năng

lực
	Phương

pháp

đánh

giá
	Tỷ lệ %

	Câu hỏi lý thuyết liên hệ thực tế
	Kiểm  tra  thường xuyên
	Tiết 05,

21,

45
	G1.1 

G1.2 

G2.3
	2 

3 

4
	KT viết
	10

	Bài tập tình huống kết hợp câu hỏi lý thuyết
	Kiểm tra giữa kỹ
	Tiết 25,26,27…
	G1.1
G1.2 

G3.1

G2.3 G2.2
	3
4 
4
3
	KT viết
	20

	Bài tập tình huống kết hợp câu hỏi lý thuyết;

Câu hỏi lý thuyết liên hệ thực tế
	Thi cuối kỳ

- Nội dung bao quát tất cả các CĐR quan trọng của môn học. 

- Thời  gian  làm bài … phút. (Được hoặc không được sử dụng tài liệu).
	Cuối học kỳ
	G1.1,

    G1.2
    G1.3
   G2.1

   G2.2

   G2.3

G3.1,G3.2
	3
3

3

4

4

4

3
	KT viết
	50


*Ghi chú: đối với mỗi nội dung đánh giá, cần lựa chọn một trong các hình thức, phương pháp đánh giá, theo gợi ý sau:

- Hình thức đánh giá: tự luận; bài tập, thảo luận nhóm, bài tập lớn, tiểu luận,… 

- Phương pháp đánh giá: Kiểm tra viết, KT trắc nghiệm, thuyết trình nhóm, bài tập nhỏ trên lớp, báo cáo tiểu luận,...

12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

	CĐR 

học phần
	Hình thức kiểm tra

	
	Tự luận
	Bài tập
	Thuyết
trình
	Thảo luận nhóm
	KT Thường xuyên
	KT giữa kỳ
	Thi kết thúc HP

	G1.1
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	G1.2
	
	
	
	
	x
	x
	x

	G1.3
	
	
	x
	
	
	
	x

	G2.1
	x
	x
	x
	
	
	
	x

	G2.2
	
	x
	
	
	
	x
	x

	G2.3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G3.1
	
	
	x
	x
	
	x
	x

	G3.2
	
	
	
	x
	
	x
	x

	G3.3
	
	
	
	x
	
	
	x


13. Các yêu cầu đối với người học:

- Các bài tập ở nhà và bài tiểu luận phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ
         - Các nội dung khác: thời gian tham gia xây dựng bài học trên lớp nhiệt tình sẽ được cộng điểm chuyên cân, tối đa cộng 1,5 điểm chuyên cần
14. Ngày phê duyệt lần đầu: 

15. Cấp phê duyệt:
	
	Trưởng khoa
	Trưởng Bộ môn
	Nhóm biên soạn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Bộ môn:
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QUẢN TRỊ KINH DOANH


----------------------------











�








ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 


  Học phần:  Quan hệ công chúng  
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